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KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2026 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG  

02/2026 

1. Các văn bản chỉ đạo thực hiện 

Ngày 

tháng 
Số, ký hiệu Tên loại và trích yếu nội dung 

Người xử lý 

văn bản  

02/02/2026 
279/TB-

UBND 

Thông báo niêm yết danh sách cử tri bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2026-2031 

Trần Dũng 

02/02/2026 
277/UBND-

VHXH 

V/v Triển khai công tác tuyên truyền 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 

Trần Dũng 

02/02/2026 
276/UBND-

VHXH 

Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 424/NQ-CP và Quyết định số 

51/2025/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí quốc gia 

về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 

Trần Dũng 

02/02/2026 
35/CV-

PVHXH 

V/v triển khai Nghị định quy định một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ 

dữ liệu cá nhân 

Trần Dũng 

02/02/2026 
381/SGDĐT-

GDMNPT 

Thông tin bổ sung sách giáo khoa giáo 

dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn 

quốc 

Trần Thanh; 

Lê Duyên; 

Vũ Hương; 

Vũ Phương 

02/02/2026 
384/SGDĐT-

VP 

Thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 
Vũ Phương 

03/02/2026 
294/GM-

UBBC 

Dự Hội nghị toàn quốc hướng dẫn nghiệp 

vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 

Vũ Hương; 

Vũ Phương; 

Lê Duyên 

03/02/2026 
39/KH-

PVHXH 

Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm 

trong Chợ Tết gắn với Tuần lễ nông sản 

xã Tuần Giáo năm 2026; Chương trình 

nghệ thuật “Tuần Giáo – rạng rỡ sắc 

xuân”, bắn pháo hoa đêm giao thừa chào 

mừng Tết Nguyên Đán Bính Ngọ và 

Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Tuần 

Trần Dũng 



Giáo năm 2026” 

03/02/2026 
38/CV-

PVHXH 

V/v lựa chọn học sinh nghèo hiếu học để 

thăm, tặng quà tết Nguyên đán Bính Ngọ 

năm 2026 

Vũ Hương 

03/02/2026 
134/TB-

KVTG 

Thông báo Về việc đóng điện công trình 

(Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận 

hành lưới điện khu vực Tuần Giáo năm 

2026) 

Trần Dũng 

03/02/2026 
390/SGDĐT-

GDMNPT 

V/v thay đổi hình thức tổ chức dạy học 

tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2025 - 

2026 đáp ứng Chương trình GDPT 2018 

Trần Dũng 

03/02/2026 
393/SGDĐT-

VP 

Tăng cường công tác tuyên truyền, thực 

hiện các quy định của pháp luật về bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông cho học 

sinh, sinh viên, học viên 

Vũ Phương; 

Vũ Hương 

03/02/2026 
297/UBND-

VHXH 

V/v triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ 

sở giáo dục năm 2026 

Trần Dũng 

03/02/2026 
296/UBND-

VHXH 

V/v triển khai rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính 
Trần Dũng 

03/02/2026 
96/QĐ-

UBND 

Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2026 

cho các đơn vị để thực hiện chính sách 

theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP 

Lê Tuyết 

03/02/2026 
402/SGDĐT-

GDMNTH 

Triển khai nhiệm vụ chuyên môn giáo 

dục mầm non – phổ thông học kỳ II năm 

học 2025-2026 

Vũ Hương; 

Vũ Phương 

02/02/2026 
846/UBND-

KGVX 

Triển khai Chỉ thị số 3/CT-TTg ngày 

31/01/2026 của Thủ tướng chính phủ 
Vũ Phương 

03/02/2026 
98/QĐ-

UBND 

Quyết định trưng tập, thành lập đội văn 

nghệ, tổ phục vụ, tổ trọng tài, chương 

trình Chợ tết gắn với Tuần lễ nông sản xã 

Tuần Giáo năm 2026; Chương trình nghệ 

thuật “Tuần Giáo – rạng rỡ sắc xuân”, 

bắn pháo hoa đêm giao thừa chào mừng 

tết Nguyên Đán Bính Ngọ và Ngày hội 

văn hóa các dân tộc xã Tuần Giáo năm 

2026 

Trần Thanh 

04/02/2026 
40/CV-

PVHXH 

Đề nghị phối hợp, giới thiệu viên chức 

tham gia diễu hành văn hoá đường phố tại 

Ngày hội Văn hoá các dân tộc xã Tuần 

Giáo năm 2026 

Trần Thanh; 

Lê Duyên; 

Lê Tuyết 

04/02/2026 
99/QĐ-

UBND 

Tổ An ninh trật tự - giúp việc Tiểu ban Lễ 

tân, hậu cần – An ninh trật tự tại Chương 
Trần Dũng 



trình Chợ Tết gắn với Tuần lễ nông sản 

xã Tuần Giáo năm 2026; Chương trình 

nghệ thuật “Tuần Giáo – rạng rỡ sắc 

xuân”, bắn pháo hoa chào mừng Tết 

nguyên đán Bính Ngọ và Ngày hội Văn 

hóa các dân tộc xã Tuần Giáo năm 2026 

04/02/2026 
100/QĐ-

UBND 

Thành lập Tổ Lễ tân, hậu cần - giúp việc 

Tiểu ban Lễ tân, hậu cần – An ninh trật tự 

tại Chương trình Chợ Tết gắn với Tuần lễ 

nông sản xã Tuần Giáo năm 2026; 

Chương trình nghệ thuật “Tuần Giáo – 

rạng rỡ sắc xuân”, bắn pháo hoa chào 

mừng Tết nguyên đán Bính Ngọ và Ngày 

hội Văn hóa các dân tộc xã Tuần Giáo 

năm 2026 

Lê Tuyết; 

Trần Thanh 

04/02/2026 
11/BC-

TTHĐND 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 

01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2026 

của Thường trực HĐND xã Tuần Giáo 

Trần Dũng 

03/02/2026 
75/QĐ-

SGDĐT 

Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham 

gia tập huấn Hướng dẫn thực hiện thí 

điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo 

cho học sinh phổ thông 

Vũ Phương 

04/02/2026 
308/UBND-

VHXH 

V/v cảnh báo nguy cơ lan rộng và tác hại 

của ma túy tổng hợp Fentanyl 
Vũ Hương 

04/02/2026 
307/UBND-

VHXH 

V/v rà soát số liệu người mù chữ, xây 

dựng kế hoạch mở lớp xoá mù chữ năm 

2026. 

Vũ Phương 

05/02/2026 
429/SGDĐT-

KHTC 

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 

26/QĐ-UBND về sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030 

Trần Dũng 

06/02/2026 
315/KH-

UBND 

Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm 

năm 2026 trên địa bàn xã Tuần Giáo 
Trần Dũng 

29/01/2026 
465/CAT-

PC06 

V/v tich hợp thông tin thẻ BHYT và tài 

khoản ngân hàng vào ứng dụng 

VNeID(gửi bổ sung 45 xã, phường) 

Vũ Phương 

05/02/2026 
255/QĐ-

UBND 

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo 

thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên, 

năm 2026 

Trần Dũng 

05/02/2026 
434/SGDĐT-

GDMNPT 

V/v Thực hiện các giải pháp giúp học 

sinh hoàn thành yêu cầu cần đạt các môn 

học và hoạt động giáo dục cấp Tiểu học 

trong Chương trình GDPT 2018 từ năm 

học 2025-2026 

Trần Dũng 



05/02/2026 
181/KH-

KSBT 

KH triển khai công tác y tế trường học 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2026 

Vũ Hương; 

Lê Tuyết 

06/02/2026 
439/SGDĐT-

GDMNPT 

Về việc tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ 

thuật toàn quốc lần thứ 19 (2026-2027) 
Vũ Hương 

07/02/2026 
325/UBND-

VP 

V/v thực hiện báo cáo tình hình kết quả 

thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển 

KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 02/2026 

Trần Dũng 

08/02/2026 
333/UBND-

VHXH 

V/v thông tin Giải thưởng Sáng tạo Khoa 

học công nghệ Việt Nam năm 2026 
Vũ Hương 

08/02/2026 
326/GM-

UBND 

Họp Tổ Lễ tân, hậu cần giúp việc Tiểu 

ban Lễ tân, hậu cần – An ninh trật tự tại 

Chương trình Chợ Tết gắn với Tuần lễ 

nông sản xã Tuần Giáo năm 2026; 

Chương trình nghệ thuật “Tuần Giáo – 

rạng rỡ sắc xuân”, bắn pháo hoa chào 

mừng Tết nguyên đán Bính Ngọ và Ngày 

hội Văn hóa các dân tộc xã Tuần Giáo 

năm 2026 

Lê Tuyết; 

Trần Thanh 

08/02/2026 
331/UBND-

VHXH 

V/v triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 

toàn quốc lần thứ 19 (2026-2027) 
Vũ Hương 

08/02/2026 
327/UBND-

VHXH 

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 

26/QĐ-UBND về sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026-2030 

Trần Dũng 

09/02/2026 
346/GM-

UBND 

Tham dự Chương trình khai mạc Chợ Tết 

xuân Bính Ngọ và Tuần lễ Nông sản xã 

Tuần Giáo năm 2026 

Vũ Hương; 

Vũ Phương; 

Trần Thanh; 

Lê Duyên 

09/02/2026 
347/KH-

UBND 

Công tác thông tin cơ sở và thông tin đối 

ngoại trên địa bàn xã Tuần Giáo năm 

2026 

Trần Dũng 

09/02/2026 
349/KH-

UBND 

triển khai thực hiện giai đoạn I Nghị 

quyết số 114/NQ-CP ngày 29/4/2025 của 

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai 

Nghị quyết số 162/2024/QH15 ngày 

27/11/2024 của Quốc hội phê duyệt chủ 

trương đầu tư Chương trình mục tiêu 

quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 

2025 - 2035 

Trần Dũng 

10/02/2026 1/GM-UBND 

Trân trọng kính mời qúy vị đại biểu đến 

dự Khai mạc Tết Xuân Bính Ngọ và Tuần 

Lễ Nông Sản xã Tuần Giáo 

Trần Dũng 

10/02/2026 
476/SGDĐT-

VP 

Tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 

viếng các nghĩa trang liệt sỹ và các hoạt 
Trần Dũng 



động tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 

2026 (Hỏa tốc)(Nhờ các đơn vị nhận bản 

chuẩn cv 476, xóa giúp số 477 do bị nhảy 

số) 

10/02/2026 2/TTT 

Trân trọng kính mời qúy vị đại biểu đến 

dự Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Tuần 

Giáo năm 2026 

Trần Dũng 

10/02/2026 
477/SGDĐT-

TCCB 

V/v Phúc đáp văn bản 20/CV-PVHXH 

của Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chiềng 

Sinh 

Vũ Hương; 

Vũ Phương; 

Trần Thanh; 

Lê Duyên 

10/02/2026 
482/SGDĐT-

VP 

Kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 

học kỳ I và nhiệm vụ học kỳ II năm học 

2025 - 2026 

Vũ Hương; 

Vũ Phương 

10/02/2026 
487/SGDĐT-

VP 

triển khai tuyên truyền về Du lịch mùa 

xuân và Đại hội thể dục thể thao xã Tủa 

Chùa lần thứ I, năm 2026 

Trần Dũng 

10/02/2026 
483/TB-

SGDĐT 

Lịch trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 

2026 
Trần Dũng 

10/02/2026 
492/SGDĐT-

GDMNTH 

Về việc tham gia Giải thưởng Sáng tạo 

KHCN Việt Nam năm 2026 
Vũ Hương 

11/02/2026 
494/SGDĐT-

QLCL 

Triển khai Cuộc thi Vô địch tin học văn 

phòng thế giới năm 2026 
Vũ Hương 

11/02/2026 
50/CV-

PVHXH 

V/v tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 

viếng nghĩa trang liệt sỹ và các hoạt động 

tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 

Trần Dũng 

11/02/2026 
367/UBND-

VHXH 

Đề nghị hỗ trợ tuyên truyền về tổ chức 

chuỗi sự kiện chào mừng Tết Nguyên đán 

Bính Ngọ 2026 

Trần Dũng 

11/02/2026 
20/UBBC-

TBNS 

Xây dựng Quy chế làm việc của các Tổ 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã 

Tuần Giáo 

Trần Dũng 

11/02/2026 
117/QĐ-

UBND 

V/v thành lập các Tiểu ban giúp việc cho 

Ban Chỉ đạo Chợ Tết gắn với Tuần lễ 

nông sản xã Tuần Giáo năm 2026; 

Chương trình nghệ thuật “Tuần Giáo - 

rạng rỡ sắc xuân”, bắn pháo hoa chào 

mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Ngày 

hội Văn hóa các dân tộc xã Tuần Giáo 

năm 2026 

Vũ Hương; 

Vũ Phương 

11/02/2026 85/QĐ- Hỗ trợ cán bộ, nhà giáo, người lao động Trần Dũng 



SGDĐT có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết 

Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 

11/02/2026 
380/UBND-

VHXH 

Triển khai thực hiện chế độ chính sách 

hiện hành đối với giáo viên và trẻ em, học 

sinh 

Lê Tuyết 

11/02/2026 
507/SGDĐT-

VP 

triển khai tuyên truyền tổ chức chuỗi sự 

kiện chào mừng Tết Nguyên đán Bính 

Ngọ 2026 tại xã Tuần Giáo 

Trần Dũng 

12/02/2026 
384/KH-

UBND 

KH Phòng chống dịch trong dịp Tết 

nguyên đán Bính Ngọ 2026 

Lê Tuyết; 

Vũ Hương 

12/02/2026 3/GM-UBND 

Trân trọng kính mời quý vị đại biểu đến 

dự chương trình nghệ thuật Tuần Giáo 

rạng rỡ sắc xuân bắn pháo hoa chào 

mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 

2026 

Trần Dũng 

12/02/2026 
388/KH-

UBND 

Kế hoạch Thực hiện “Giảm thiểu chất 

thải nhựa” tại các cơ sở y tế trên địa bàn 

xã Tuần Giáo năm 2026 

Vũ Phương 

13/02/2026 
399/UBND-

KT 

V/v triển khai Thông tư số 141/2025/TT-

BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính 
Lê Tuyết 

13/02/2026 
405/GM-

UBND 

Tham dự Chương trình nghệ thuật “Tuần 

Giáo – rạng rỡ sắc xuân”, bắn pháo hoa 

đêm giao thừa chào mừng Tết Nguyên 

Đán Bính Ngọ 

Trần Dũng 

13/02/2026 
406/GM-

UBND 

Tham dự Chương trình Ngày hội Văn hóa 

các dân tộc xã Tuần Giáo năm 2026 
Trần Dũng 

13/02/2026 
523/SGDĐT-

TCCB 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch 

thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào 

tạo của cán bộ quản lý, giáo viên mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên, năm 2026 

Vũ Hương; 

Vũ Phương 

13/02/2026 
410/UBND-

VHXH 

V/v triển khai Công điện số 08/CĐ-TTg 

ngày 03/02/2026 của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn xã Tuần Giáo 

Trần Dũng 

14/02/2026 
544/TB-

HĐSGDĐT 

Thông báo về việc công bố danh sách và 

thăm dò dư luận đối với cá nhân đề nghị 

xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, 

“Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 17 - năm 2026 

Trần Dũng 

14/02/2026 
545/KH-

SGDĐT 

Tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật 

tự trường học về phòng, chống bạo lực 

học đường” lần thứ III năm 2026 

Vũ Hương 

12/02/2026 
1142/UBND-

TH 

V/v triển khai Nghị quyết Phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2026 
Trần Dũng 



12/02/2026 
1164/UBND-

NC 

V/v chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng 
Trần Dũng 

12/02/2026 
741/CAT-

PV01 

Vv phối hợp tham mưu báo cáo công tác 

bảo đảm ANTT và an toàn xã hội trong 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI 

và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 

Trần Dũng 

13/02/2026 
1206/UBND-

BTCD 

chuẩn bị điều kiện, đảm bảo phục vụ lãnh 

đạo UBND tỉnh tiếp công dân tháng 

02/2026 

Trần Dũng 

13/02/2026 18/CTr/ĐU 

Chương trình Thực hiện Chỉ thị số 57-

CT/TW, ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư 

về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, 

bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong 

hệ thống chính trị 

Trần Dũng 

09/02/2026 290/TB-TTr 

Thông báo Đường dây nóng tiếp nhận 

thông tin tình hình tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-

2031 

Trần Dũng 

30/01/2026 55/CV/BXDĐ 
Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện 

một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 
Vũ Phương 

10/02/2026 
1101/KH-

UBND 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tình 

trạng khẩn cấp trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên 

Trần Dũng 

10/02/2026 30/KH/ĐU 

Kế hoạch Nâng cao năng lực lãnh đạo, 

sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng góp 

phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, 

giai đoạn 2026-2030 

Trần Dũng 

12/02/2026 
1158/UBND-

TH 

V/v triển khai các văn bản chỉ đạo của 

Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

Trần Dũng 

12/02/2026 /TB-PCĐB 
Thông báo về việc triển khai thực hiện 

phần mềm Quản lý văn bản và điều hành 
Trần Dũng 

14/02/2026 465/CV/ĐU 

V/v quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 02-CT/TW, ngày 31/01/2026 của Ban 

Bí thư 

Trần Dũng 

14/02/2026 466/CV/ĐU 

Triển khai thực hiện Chỉ thị 57-CT/TW 

ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư về tăng 

cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật 

thông tin, an ninh giữ liệu trong hệ thống 

chính trị. 

Trần Dũng 

19/02/2026 1249/KH- Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng Trần Dũng 



BCĐ hoạt động thể dục, thể thao cho mọi 

người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân năm 2026 trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên 

23/02/2026 
551/SGDĐT-

GDMNTH 

V/v ổn định nền nếp, kỷ cương trường 

học và các hoạt động chuyên môn sau Tết 

Nguyên đán 2026 

Vũ Phương 

23/02/2026 
413/UBND-

VHXH 

Về việc Triển khai Chỉ thị số 03/CTTTg 

ngày 31/01/2026 của Thủ tướng chính 

phủ. 

Trần Dũng 

24/02/2026 
418/UBND-

KT 

V/v Triển khai thực hiện các Quyết định 

của UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý, sử 

dụng tài sản công và quản lý giá, thẩm 

định giá trên địa bàn xã Tuần Giáo 

Trần Dũng 

24/02/2026 
159/QĐ-

UBND 

Quyết định Thành lập tổ kiểm tra công 

tác quản lý, việc thực hiện nhiệm vụ sau 

kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 

Trần Dũng 

24/02/2026 
421/TB-

UBND 

Về việc tìm cha, mẹ đẻ và người thân cho 

trẻ bị bỏ rơi 
Trần Dũng 

24/02/2026 
568/SGDĐT-

QLCL 

V/v chuẩn bị triển khai khảo sát chính 

thức đánh giá định kỳ lớp 5, lớp 9, lớp 11 

Vũ Hương; 

Vũ Phương 

24/02/2026 26/NQ-UBBC 

Công bố danh sách chính thức những 

người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

xã Tuần Giáo khóa II, nhiệm kỳ 2026-

2031 theo từng đơn vị bầu cử (Có danh 

sách kèm theo) 

Trần Dũng 

24/02/2026 
569/SGDĐT-

KHTC 

V/v Hướng dẫn tổ chức bếp ăn tập thể 

trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên 

Trần Dũng 

25/02/2026 
163/QĐ-

UBND 

Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo về 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 xã 

Tuần Giáo 

Vũ Phương 

25/02/2026 
438/UBND-

VP 

V/v tiếp tục tăng cường hưởng ứng tham 

gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 

luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân” 

Vũ Hương 

25/02/2026 
578/SGDĐT-

VP 

Tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến 

"Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

Trần Dũng 

25/02/2026 
93/QĐ-

SGDĐT 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình 

thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán 

Vũ Hương; 

Vũ Phương; 



Bính Ngọ năm 2026 Trần Thanh; 

Lê Duyên 

25/02/2026 
595/SGDĐT-

GDMNPT 

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi 

viết, chia sẻ cảm nghĩ về thể thao 
Vũ Hương 

25/02/2026 
598/KH-

SGDĐT 

Kế hoạch bảo đảm TTATGT ngành Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên năm 2026 
Vũ Hương 

26/02/2026 
446/TT-

HĐXT 

Thông báo về việc công bố danh sách và 

thăm dò dư luận đối với cá nhân đề nghị 

xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, 

“Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 17, năm 2026 

Vũ Hương; 

Vũ Phương; 

Trần Thanh; 

Lê Duyên; 

Lê Tuyết 

26/02/2026 
601/SGDĐT-

GDMNPT 

Huy động lực lượng tham gia Lễ phát 

động Tháng hoạt động thể dục, thể thao 

cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì 

sức khỏe toàn dân năm 2026 trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên(bản chuẩn bổ sung file 

đính kèm) 

Vũ Phương 

26/02/2026 
32/GM-

UBBC 

Giấy mời dự Hội nghị tập huấn hướng 

dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 

Vũ Hương; 

Vũ Phương 

26/02/2026 31/TB-UBBC 

Thông báo về việc thay đổi địa điểm bỏ 

phiếu tại Khu vực bỏ phiếu 5, số 6 Tổ bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm 

kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã Tuần Giáo 

Vũ Hương; 

Vũ Phương 

26/02/2026 25/BC-TTYT 
Báo cáo ca bệnh Sởi trên địa bàn Tuần 

Giáo 

Lê Tuyết; 

Vũ Hương 

01/02/2026 
83/VPĐKĐĐ-

KTNV 

Về việc thực hiện các thủ tục về đăng ký 

đất đai tài sản gắn liền với đất sau khi 

được cấp có thẩm quyền Quyết định điều 

chuyển tài sản công trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên. 

Vũ Phương; 

Lê Tuyết 

26/02/2026 
623/SGDĐT-

VP 

triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ 

hội Hoa Ban năm 2026 
Vũ Hương 

27/02/2026 
53/CV-

PVHXH 

V/v tham gia ý kiến dự thảo và đề xuất 

danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. 

Vũ Phương; 

Lê Tuyết 

27/02/2026 
458/UBND-

VHXH 

V/v triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh 

Dại miễn phí trên địa bàn xã Tuần Giáo 
Trần Dũng 

26/02/2026 
616/SGDĐT-

GDMNPT 

Đề nghị góp ý kiến Dự thảo Kế hoạch 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg 
Trần Dũng 



ngày 30/01/2026 về ngăn chặn, đẩy lùi 

bạo lực học đường, bảo đảm an toàn 

trường học 

2. Đánh giá các mặt công tác 

1. Công tác tư tưởng, chính trị 

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB-GV-NV) chấp hành nghiêm túc chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy chế của ngành, nội quy 

nhà trường. 

Tập thể sư phạm ổn định tư tưởng, tích cực hưởng ứng đợt thi đua chào mừng 

kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng (03/02) và không khí Tết Nguyên đán Bính 

Ngọ 2026. 

2. Công tác chủ nhiệm  

Sau Tết, đa số học sinh ra lớp tương đối đầy đủ, nề nếp ổn định. Tuy nhiên, 

vẫn còn tình trạng học sinh nghỉ học đi làm thuê và chưa ra lớp sau Tết tại các lớp 

7A1, 7A2, 8A1, 8A2, 8A3, 9A2, 9A3. 

2. Công tác chuyên môn  

Thực hiện đảm bảo tiến độ chương trình tuần 22, 23; tổ chức tái giảng sau Tết 

từ ngày 23/02/2026 đúng quy định và nhanh chóng ổn định nề nếp. 

Tổ chức thi VioEdu cấp trường vào ngày 05-06/02, kết quả có 33/67 học sinh 

đạt yêu cầu để tham gia vòng thi cấp khu vực. 

Tiếp tục duy trì các vòng tự luyện IOE cho học sinh đủ điều kiện thi cấp tỉnh. 

Duy trì ôn luyện 3 môn Toán, Văn, Anh khối 6, 7, 8 để chuẩn bị cho kỳ thi 

giao lưu cấp xã. 

Sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề đảm bảo kế hoạch đề ra. 

Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch: toàn diện và chuyên đề đối với một 

số giáo viên (đ/c Bạc Việt, đ/c Vũ Mai, đ/c Hoàng Luận, đ/c Đinh Hà), kết quả xếp 

loại từ Khá đến Giỏi. 

4. Công tác khác 

Kế toán chi trả kịp thời lương, phụ cấp cho CB-GV-NV; hoàn thiện hồ sơ chế 

độ học sinh 5 tháng đầu năm 2026. 

Y tế thực hiện tốt công tác sơ cứu, cấp phát thuốc; phối hợp truyền thông sức 

khỏe sinh sản vị thành niên. 

Thiết bị - Thư viện tổ chức kiểm kê thiết bị; triển khai các tiết đọc, tiết học 

thư viện theo chủ đề truyền thống văn hóa dân tộc. 

Tổ chức thành công Hội thi thể thao, văn nghệ "Mừng Đảng - Mừng Xuân 

Bính Ngọ"; tham gia Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55 với 60 bài dự thi.  

Tổ chức phát động VC – NLĐ ủng hộ tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn dịp tết nguyên đán.  



5. Tồn tại, hạn chế 

Việc nộp báo cáo đôi lúc chưa đúng hạn, phải nhắc nhở. Quản lí học sinh 

trong một số giờ học chưa tốt. 

Tỷ lệ chuyên cần buổi chiều ở một số lớp chưa cao. Có hiện tượng học sinh 

vi phạm nội quy như: hút thuốc lá, nhuộm tóc, trang phục chưa đúng quy định... 

Để tình trạng 13/25 máy tính bảng thuộc chương trình "Sóng và máy tính cho 

em" bị hỏng nguồn/pin không hoạt động được do ko được kiểm tra bảo trì thường 

xuyên. 

Công tác vệ sinh tại phòng bộ môn và khu vực nhà vệ sinh đôi lúc còn chưa 

sạch sẽ, chưa tự giác. Công tác vệ sinh lớp học còn chậm; dụng cụ vệ sinh sắp xếp 

chưa gọn gàng. 

Việc tập luyện võ của một số HS còn hời hợt, động tác chưa dứt khoát. Hoạt 

động nhẩy sạp và tung còn chưa thật sự tạo hứng thú cho HS, vẫn còn 1 số HS còn 

lười tham gia. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2025 

1. Công tác tư tưởng chính trị, thi đua 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ QL, GV, NV thực hiện nghiêm túc chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt các 

quy định về đạo đức nhà giáo. Thực hiện nghiêm túc kỷ cương trường lớp, các nội 

quy, quy chế đã đề ra. Tiếp tục hưởng ứng thi đua lập thành tích chào mừng ngày 

Quốc tế Phụ nữ (08/3), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) và ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh (26/3). 

Triển khai nội dung đánh giá cán bộ theo VC 481 của Đảng ủy. 

Phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh năm 2026 Chủ đề: "Cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên 

trường THCS Quài Nưa thực hiện 03 dám - dám nói, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm". 

2. Các nội dung hoạt động chính 

2.1. Công tác chủ nhiệm lớp 

GVCN phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và chính quyền địa phương để vận 

động học sinh nghỉ học trở lại lớp. 

Chấn chỉnh tình trạng học sinh hút thuốc lá, nhuộm tóc; tăng cường phòng 

chống bạo lực học đường qua cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về 

phòng, chống bạo lực học đường”. 

GVCN lớp 9 lập danh sách học sinh đăng ký thi vào lớp 10. Chú trọng công 

tác tư vấn hướng nghiệp phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. 

Thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở học sinh đủ 14 tuổi kịp thời làm hồ sơ 

cấp CCCD, định danh điện tử và cập nhật theo dõi số liệu HS đã làm CCCD, định 

danh điện tử của lớp để báo cáo khi có yêu cầu. 



Thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp. Thường xuyên 

tuyên truyền nhắc nhở học sinh thực hiện tốt công tác giữ gìn bảo quản cơ sơ vật 

chất, phòng chống cháy nổ, sử dụng tiết kiện điện, nước… 

2.2. Công tác chuyên môn 

Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế 

chuyên môn, thường xuyên chú ý thực hiện đầy đủ hồ sơ điện tử trên phần phầm 

mềm Smas và Edoc… 

Chỉ đạo thực hiện dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo tiến độ 

chương trình và TKB tuần 24-27 (học kì II). 

Các cá nhân, các tổ chuyên môn xây dựng hoàn thiện đề kiểm tra giữa kì II 

và nộp đề trước ngày 05/03/2026.  

Tổ chức rà soát, lựa chọn, in sao đề.  

Tổ chức coi và chấm thi tập trung từ ngày 16/03 đến 18/03/2026 đảm bảo 

khách quan, nghiêm túc. 

Tổ chức cho HS tham gia thi IOE cấp tỉnh ngày 05/03 theo KH của xã. 

Tổ chức cho HS tham gia thi vòng chung kết cấp xã sân chơi "Đấu trường 

VioEdu" vào ngày 06/03/2026. 

Tổ chức cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo 

lực học đường” cấp trường năm 2026. Lựa chọn sản phẩm dự thi cấp xã theo yêu 

cầy của cuộc thi trước 19/03/2026. 

Tập trung ôn luyện cho đội tuyển học sinh giỏi và các lớp 6, 7, 8. Tổ chức 

cho HS tham gia thi giao lưu các môn Toán, Văn, Anh khối 6, 7, 8 cấp xã vào chiều 

ngày 21/03/2026 tại trường THCS Tuần Giáo. 

Tăng cường kiểm tra hồ sơ, dự giờ đột xuất. Kiểm tra việc thực hiện các quy 

định về chuyên môn, nội quy nhà trường. Thường xuyên sử dụng có hiệu quả đồ 

dùng dạy học và UDCNTT vào dạy học. 

Tổ chức phụ đạo đối với học sinh chưa đạt yêu cầu HK I từ tuần 24. Tích cực 

bồi dưỡng HS đăng kí thi vào THPT từ tuần 27. 

Triển khai Công văn số 224/QLCL-KTĐGQG ngày 06/02/2026 của Cục 

Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị triển khai khảo sát 

chính thức đánh giá định kỳ lớp 5, lớp 9, lớp 11.  

Tổ chuyên môn quan tâm bố trí TKB, phân công dạy thay kịp thời cho các đc 

đi công tác, tập huấn bồi dưỡng, ốm đau(nếu có). 

Sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề theo kế hoạch đã xây dựng. Tổ KHXH tổ 

chức thực hiện chuyên đề “Dạy thực nghiệm môn Lịch sử & Địa lí 6 – Bài 21: Biển 

và đại dương” (09/3); Tổ KHTN thực hiện CĐ “Ứng dụng CNTT, AI trong dạy 

học” (09/3) cụ thể hóa sản phẩm và xây dựng báo cáo sau chuyên đề để đảm bảo 

tính thực tiễn, tránh hình thức và chuẩn bị các nội dung tham gia sinh hoạt chuyên 



đề cụm số 07 tại trường Mường Mùn về ứng dụng CNTT và AI trong quản lý, dạy 

học vào ngày 20/03/2026. 

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm – hoạt động giáo dục STEM đảm bảo 

đúng tiến độ chương trình môn học và KHGD nhà trường. 

Tiếp tục tăng cường thực hiện dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục có 

lồng ghép nội dung GD quốc phòng, an ninh. Tăng cường dạy học tích hợp các nội 

dung Tài liệu về: phòng ngừa thuốc lá mới cho HS phổ thông; phòng chống bạo lực 

học đường và xâm hại tình dục cho học sinh; chăm sóc mắt và phòng, chống suy 

giảm thị lực cho trẻ em; quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền vui chơi giải trí 

của trẻ em; An toàn giao thông; phòng chống ma túy, bạo lực học đường…   

Tiếp tục triển khai đôn đốc thực hiện tốt các cuộc thi do các cấp phát động. 

2.3. Hoạt động Đoàn - Đội  

Tiếp tục tích cực hưởng ứng thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 95 

năm ngày thành lập Đoàn (26/03/1931 - 26/03/2026). Tổ chức Ngày hội "Thiếu 

nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" và Lễ trưởng thành Đội viên vào tuần 27. 

Đoàn thanh niên tổ chức kết nạp đoàn viên cho HS và các hoạt động chào mừng 

ngày 26/3. Phối hợp với các chi đoàn tổ chức giải thi đấu thể thao. 

Phối hợp với các bộ phận tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kĩ 

năng sống. Thường xuyên nhắc nhở HS thực hiện tốt công tác ATGT; phòng chống 

bạo lực học đường; phòng chống tác hại thuốc lá, rượu bia, ma túy, các chất kích 

thích; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ… 

Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động nề nếp đội. Thực hiện theo dõi đánh giá 

hoạt động nề nếp theo đúng nội quy đã xây dựng.  

Tích cực tổ chức các hoạt động luyện tập thể dục, ca múa, bảo tồn bản sắc văn 

hóa. Tiếp tục tập luyện võ Vovinam học đường và bài đồng diễn sân trường. 

Phối hợp GVCN để thực hiện tốt giáo dục học sinh trong mọi hoạt động của 

trường lớp, thường xuyên quan tâm công tác vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa 

cây cảnh; Phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện tốt các cuộc thi do các cấp 

phát động. 

2.4. Các công tác khác  

Ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra nội bộ tháng 03 nghiêm túc, hiệu quả. 

Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra đột xuất để nhắc nhở những cá nhân có biểu 

hiện vi phạm nội quy, quy chế. 

Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định đối với giáo dục học sinh khuyết 

tật học hòa nhập. Bộ phận chuyên môn (Vũ Phương) xây dựng Kế hoạch triển khai 

và hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch BDTX chương trình bồi dưỡng giáo viên về 

giáo dục hoà nhập đối với người khuyết tật theo Quyết định số 3457/QĐ-BGDĐT 

ngày 30/10/2023. 



Xây dựng hoàn thiện và duyệt KH phát triển sự nghiệp năm học 2026 – 2027 

và năm 2027- 2028 (chiều 24/03). 

Tiếp tục tổ chức tốt hoạt động của các Câu lạc bộ. Tổ chức cho HS tham gia 

ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân theo KH của xã và báo cáo kết quả theo 

văn bản hướng dẫn của các cấp. 

Tổ chức các HĐ kỉ niệm 08/3.  

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Ban năm 2026. 

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt các nhiệm vụ của đề án 06: Thu nhận hồ sơ 

cấp CCCD, ĐDĐT mức 2, Tích hợp BHYT, TKNH, cài đặt app báo cháy 114, app 

thuế, sổ SK điện tử… 

Hoàn thiện và Nộp hồ sơ tặng kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. 

Cá nhân thực hiện hồ sơ sáng kiến theo trình tự thời gian đảm bảo quy định. 

Bộ phận Y tế: Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe GV, NV, HS; 

thường xuyên phối hợp với ĐTN thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, công 

tác tuyên truyền. Phối hợp với Trạm y tế tổ chức cho học sinh nữ (12-16 tuổi) uống 

bổ sung viên sắt đợt 2; tổ chức truyền thông phòng chống dịch bệnh mùa xuân, 

bệnh lao theo CV 466 (23/03). 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức học sinh về 

tác hại của thuốc lá; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý kịp thời các trường hợp 

vi phạm. 

Các nhóm phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường và 

trường chuẩn quốc gia tiếp tục sưu tầm minh chứng duy trì các tiêu chí đạt chuẩn. 

Tổ tư vấn tâm lý học đường tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tư 

vấn cho HS, hỗ trợ công tác duy trì sĩ số, vận động học sinh. 

Bộ phận thư viện tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, theo dõi đôn 

đốc thực hiện tiết học, tiết đọc tại thư viện theo quy định.  

Bộ phận thiết bị thực hiện tốt quy định về thiết bị dạy học tối thiểu của từng 

khối lớp thường xuyên rà soát thiết bị hiện có để có phương án đề xuất sửa chữa, 

mua sắm bổ sung. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, cập nhật báo cáo tình hình sử 

dụng thiết bị dạy học, sử dụng phòng học bộ môn của từng giáo viên. Thường 

xuyên vệ sinh thiết bị phòng bộ môn. Rà soát kiểm tra các thiết bị PCCC sẵn sàng 

các phương án PCCC. Kiểm tra, sửa chữa 13 máy tính bảng bị hỏng pin/nguồn" của 

chương trình "Sóng và máy tính cho em" ngay trong tuần đầu tháng 3 để đảm bảo 

thiết bị phục vụ dạy học. 

Bộ phận kế toán kịp thời lập hồ sơ chi trả lương, phụ cấp cho viên chức – NLĐ 

và chế độ học sinh.  

Bộ phận CNTT: Thường xuyên cập nhật thông tin, đăng tải văn bản, tin bài lên 

website của trường; kiểm tra việc thực hiện hồ sơ điện tử, mở phần mềm nhập điểm 



trên hệ thống Smas theo thời gian quy định. Các tổ, bộ phận viết bài tuyên truyền 

theo quy định. 

Bộ phận văn thư lưu trữ thường xuyên cập nhật hồ sơ công việc, nghiên cứu 

văn bản để tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác giao nhiệm vụ xử lí công 

việc.  

Bảo vệ thường xuyên có mặt tại trường kiểm tra cơ sở vật chất, PCCC, an ninh 

an toàn nhà trường trước, trong, sau giờ học, quản lí tốt HS ngoài giờ học, cung cấp 

kịp thời, đầy đủ nước uống cho học sinh. Thực hiện bơm nước, tưới cây, kiểm tra 

các thiết bị điện, quản lí xe đạp… 

Tuyên truyền cho VC-NLĐ và học sinh thực hiện tốt việc sử dụng tiết kiệm 

điện nước trong nhà trường.  

BGH, Đoàn – Đội, Bảo vệ và Y tế tăng cường kiểm tra đột xuất khu vực nhà 

vệ sinh và các phòng bộ môn để đảm bảo sạch sẽ, sắp xếp dụng cụ gọn gàng khắc 

phục tình trạng tồn tại trong tháng 02. 

Tiếp tục chăm sóc vườn rau, bồn hoa cây cảnh, tu sửa cảnh quan trường lớp.  

Các bộ phận, cá nhân thực hiện các loại báo cáo chính xác, đầy đủ kịp thời 

theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 03 năm 2026. Kế hoạch có thể có sự thay 

đổi điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế của nhà trường. Yêu cầu các tổ chức cá 

nhân trong nhà trường nghiêm túc theo dõi và tổ chức thực hiện.  

Nơi nhận: 

- BGH, GV, NV, HS; 

- Đăng Website trường; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
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